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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 
CHÍNH PHỦ 

 
CHÍNH PHỦ ____ 

 
Số: 104/2011/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu 

 
CHÍNH PHỦ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2001;  

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp 
lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 
02 tháng 4 năm 2008;  

Xét đề nghị của Bộ trưởng  Bộ Công thương, 
 

NGHỊ ĐỊNH: 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức 

xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm 
hành chính về kinh doanh xăng dầu. 

2. Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu là hành vi của cá nhân, 
tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước về kinh doanh xăng 
dầu mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này bị xử phạt vi 
phạm hành chính. 

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác về kinh doanh xăng dầu không quy 
định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh 
xăng dầu trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh 

xăng dầu trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
trừ trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

Điều 3. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc 
phục hậu quả 

1. Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu phải chịu một trong 
các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về 
kinh doanh xăng dầu còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ 
sung sau: 

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, 
Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. 

3. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về 
kinh doanh xăng dầu còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục 
hậu quả được quy định cụ thể tại các điều của Chương II Nghị định này. 

Điều 4. Áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính 

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng 
nặng; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn được coi là chưa bị xử lý 
vi phạm hành chính; áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện 
pháp khắc phục hậu quả; trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc xử 
phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu được thực hiện theo quy định 
của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 
2008 và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý 
vi phạm hành chính năm 2008. 

 
Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT 
 

Mục 1 
VI PHẠM VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH XUẤT KHẨU,  

NHẬP KHẨU XĂNG DẦU, GIẤY CHỨNG NHẬN  
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU 

 
Điều 5. Vi phạm về sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 

xăng dầu 
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1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 

a) Xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập 
khẩu xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực; 

b) Tự tẩy xóa, sửa chữa Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; 

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, 
nhập khẩu xăng dầu; 

d) Làm giả hoặc sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng 
dầu giả. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 
đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 
trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này trong 
trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm; 

c) Tịch thu Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu giả đối với 
vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Vi phạm về sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
xăng dầu 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau đây: 

a) Tự tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; 

b) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh xăng dầu; 

c) Làm giả hoặc sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu giả. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau đây: 

a) Kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng 
dầu đã hết hiệu lực hoặc đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi; 

b) Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh xăng dầu. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 
đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 
trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này trong 
trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm; 
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c) Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu giả đối với vi 

phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 
 

Mục 2 
VI PHẠM VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU 

 
Điều 7. Vi phạm về điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xuất 
khẩu, nhập khẩu xăng dầu khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng 
ký kinh doanh xăng dầu. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân kinh 
doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Có cầu cảng nhưng không đúng quy định; 

b) Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu nhưng không đúng quy định; 

c) Có phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không đúng quy định; 

d) Có hệ thống phân phối xăng dầu nhưng không đúng quy định; 

đ) Có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay nhưng không đúng quy định. 

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với thương nhân kinh 
doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không có cầu cảng chuyên dụng;  

b) Không có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu; 

c) Không có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng;  

d) Không có hệ thống phân phối xăng dầu;  

đ) Không có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay.  

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 
đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 
trên 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này trong trường hợp 
vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 
xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này. 

Điều 8. Vi phạm về điều kiện sản xuất xăng dầu 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất 
xăng dầu khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh 
xăng dầu. 
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2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân sản 

xuất xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Cơ sở sản xuất xăng dầu không theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt; 

b) Có phòng thử nghiệm, đo lường nhưng không đủ năng lực để kiểm tra chất 
lượng xăng dầu sản xuất theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với thương nhân sản 
xuất xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Cơ sở sản xuất xăng dầu không được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư; 

b) Không có phòng thử nghiệm, đo lường để kiểm tra chất lượng xăng dầu sản 
xuất theo quy định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện các quy định về điều kiện sản xuất xăng dầu đối với vi phạm 
tại Điều này. 

Điều 9. Vi phạm về điều kiện kinh doanh của tổng đại lý kinh doanh 
xăng dầu 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh 
doanh xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không 
đăng ký kinh doanh xăng dầu; 

b) Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu không được đào 
tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường 
theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh 
doanh xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Có kho, bể chứa xăng dầu nhưng không đúng quy định; 
b) Có hệ thống phân phối xăng dầu nhưng không đúng quy định; 
c) Có phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không đúng quy định. 
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 
a) Không có kho, bể chứa xăng dầu;  
b) Không có hệ thống phân phối xăng dầu; 
c) Không có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng. 
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh của tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu đối với vi phạm tại Điều này. 
Điều 10. Vi phạm về điều kiện kinh doanh của đại lý bán lẻ xăng dầu 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với đại lý bán lẻ xăng 

dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 


